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TÒA ÁN NHÂN DÂN 

HUYỆN LƯƠNG SƠN 

TỈNH HÒA BÌNH 
 

 Bản án số: 59/2021/HS-ST 

     Ngày 21/10/2021
 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
  

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN LƯƠNG SƠN, TỈNH HÒA BÌNH 
 

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Bà Nguyễn Thị Thu Mai
 

Các Hội thẩm nhân dân: Bà Hoàng Thị Huyền và ông Trần Ánh Hồng 

- Thư ký phiên tòa: Ông Vũ Văn Trung - Thẩm tra viên
 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Lương Sơn tham gia phiên tòa: 

Bà Bùi Thị Huyền - Kiểm sát viên.  

Ngày 21 tháng 10 năm 2021, tại trụ sở Tòa án nhân dân huyện Lương Sơn 

mở phiên tòa xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự sơ thẩm
 
thụ lý số: 55/2021/TLST 

-HS ngày 26 tháng 8 năm 2021, theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số: 

53/2021/QĐXXST-HS ngày 07 tháng 9 năm 2021; Quyết định hoãn phiên tòa số 

31/2021/QĐ – TA ngày 21/9/2021 đối với bị cáo: 

Bị cáo: Bùi Thị Hoa Ph (tên gọi khác Bùi Thị Ph),sinh ngày 01/12/1972.  

HKTT: phố C, phường B, quận T, thành phố Hà Nội.  

Chỗ ở hiện nay: TK2, thị trấn LS, huyện L, tỉnh Hòa Bình. 

Nghề nghiệp: Lao động tự do; trình độ văn hoá 12/12; dân tộc: Kinh; giới 

tính: Nữ; tôn giáo: Không; quốc tịch: Việt Nam; con ông Bùi Văn M (đã chết) và 

con bà Đỗ Thị D (đã chết); Có chồng: Lê Huy Kh (đã ly hôn); Con: có 01 con sinh 

năm 1998.  

 Tiền án; Tiền sự: Không. 

 Nhân thân: Tháng 02 năm 1993 bị Tòa án nhân dân tỉnh Hòa Bình tuyên 

phạt 12 tháng tù nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách 24 tháng về tội: Tiêu 

thụ tài sản do người khác phạm tội mà có. 

Bị cáo có mặt tại phiên tòa. 

 * Người làm chứng: 

 1. Bùi Văn Lâm S, sinh năm 2000. Vắng mặt 

HKTT: xóm S, xã CS, huyện L, tỉnh Hòa Bình 

 2. Trần Sông Th, sinh năm 1999. Vắng mặt 

HKTT: thôn G, xã NT, huyện L, tỉnh Hòa Bình 

 3. Đinh Thế Th, sinh năm 1996. Có mặt 

HKTT: Xóm C, xã CS, huyện L, tỉnh Hòa Bình 

 4. Phan Nguyễn Trường G, sinh năm 2003. Vắng mặt 

HKTT: Tk14, thị trấn LS, huyện L, tỉnh Hòa Bình 
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 5. Trần Hoàng Ph, sinh năm 2000. Vắng mặt 

 6. Hoàng Thế M, sinh năm 1998. Vắng mặt 

Đều HKTT: Xóm M, thị trấn LS, huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình 

 7. Lê Văn Tr, sinh năm 1999. Vắng mặt 

HKTT: Tk3, thị trấn LS, huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình. 

 

NỘI DUNG VỤ ÁN:
  

 

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung vụ 

án được tóm tắt như sau:  

 - Vào khoảng 08 giờ ngày 30/8/2020, Bùi Văn L, Trần Sông Th rủ nhau góp 

được 300.000 đ (Ba trăm nghìn đồng) để đi mua ma túy. L sử dụng số điện thoại 

0833830004 của L gọi đến số điện thoại 0355.892.965 của Bùi Thị Hoa Ph, SN 

1972, chỗ ở: Tk 2, thị trấn LS, huyện L, tỉnh Hòa Bình để hỏi mua ma túy, Ph đồng 

ý và hẹn L lên nhà lấy ma túy. Khi L và Th lên nhà Ph thì gặp Ph đang đứng ở cửa 

nhà, L đưa cho Ph số tiền 300.000đ (Ba trăm nghìn đồng), Ph đưa lại cho Th một 

gói nilon bên trong có chứa ma túy. Sau đó, L và Th đi về nhà nghỉ B thuộc thôn 

N, xã H, huyện L, Hòa Bình thuê phòng 302 để sử dụng. Khi đang sử dụng thì bị 

Công an huyện bắt quả tang. 

 Kết luận giám định số 5998/C09-TT2 ngày 09/9/2020 của Viện khoa học 

hình sự Bộ Công an kết luận: Chất tinh thể màu trắng bám dính trên mảnh túi nilon 

và chất màu nâu bám dính bên trong coóng thủy tinh là ma túy, loại 

Methaphetamine. 

 - Khoảng 19 giờ ngày 30/8/2020, Đinh Thế Th và Phan Nguyễn Trường G 

rủ nhau góp tiền mua ma túy để sử dụng.Th sử dụng số điện thoại 0965426008 của 

Th gọi đến số điện thoại 0355892965 của Bùi Thị Hoa Ph hỏi mua một gói ma túy 

giá 300.000đ (Ba trăm nghìn đồng), Ph đồng ý và bảo lên nhà đồng thời dặn khi 

đến nơi thì nói là mua mấy gói mỳ tôm. Sau đó Th và G đi lên nhà Ph, lúc này Ph 

đang ở trong nhà, Th bảo “bán cho cháu mấy gói mỳ tôm” và đưa cho Ph 300.000đ 

(Ba trăm nghìn đồng), Ph chỉ ra nóc tủ kính. Th hiểu ý Ph là ma túy trên nóc tủ 

kính nên đi ra cầm lấy gói ma túy để sẵn ở đó rồi cùng G đi đến bãi tha ma ở xóm 

M, thị trấn LS để sử dụng. Khi đang sử dụng thì bị Công an huyện Lương Sơn bắt 

quả tang.  

 Kết luận giám định số 5969/C09-TT2 ngày 09/9/2020 của Viện khoa học 

hình sự Bộ Công an kết luận: Chất bám dính trên mảnh nilon và chất bám dính 

trong ống thủy tinh hình trụ gửi giám định đều là ma túy, loại Methaphetamine. 

Quá trình điều tra còn xác định: Khoảng gần 16 giờ ngày 05/9/2020, Trần 

Hoàng P và Hoàng Thế M cùng với Lê Văn Tr, góp tiền rủ nhau đi mua ma túy để 

sử dụng. Tr sử dụng điện thoại của Trần Hoàng P có số 0356709990 gọi đến số 

điện thoại là 0355892965 của Bùi Thị Hoa Ph để hỏi mua ma túy. Sau đó, cả ba đi 

lên ngã ba Bãi Lạng, khi đi đến trạm thu phí Lương Sơn, Tr gọi lại cho Ph thì được 

hẹn lên cổng trường cấp I - II Bãi Lạng. Khi đến nơi, không thấy Ph, Tr tiếp tục 
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gọi điện thoại thì Ph bảo đi lên khoảng 100m nữa. Tr, Hoàng P và M đi thêm một 

đoạn thì thấy cạnh quán sửa chữa ô tô có một cái ngõ, Ph đứng ở đó. Tr gặp và đưa 

cho Ph số tiền 300.000đ (Ba trăm nghìn đồng) thì được Ph đưa cho một gói ma 

túy. Sau đó, cả ba mang về nhà M để sử dụng. 

 - Khoảng hơn 21 giờ ngày 02/9/2021, Bùi Duy Ng, sử dụng số điện thoại 

0397563449 đến số điện thoại 0355892965 Ph để hỏi mua ma túy nhưng Ph bảo lát 

nữa gọi lại. Khoảng một giờ sau, Ng tiếp tục gọi cho Ph để hỏi mua một gói ma túy 

giá 300.000đ (Ba trăm nghìn đồng), Ph bảo Ng đi đến nhà Ph. Khi Ng đến nơi thì 

thấy Ph đứng ở trong cửa sắt, Ng đưa cho Ph 300.000đ (Ba trăm nghìn đồng), Ph 

đưa cho Ng một gói ma túy, Ng cầm gói ma túy và mang về nhà sử dụng. Ngoài 

lần mua ma túy vào ngày 02/9/2020, Bùi Duy Ng khai còn được mua ma túy của 

Ph nhiều lần nữa nhưng không nhớ được ngày cụ thể.  

 Khám xét khẩn cấp chỗ ở của Ph tại tk 2, thị trấn LS đã thu giữ: Tại bên dưới 

lon bia 333 có 01 (một) nilon màu trắng bên trong có chứa chất màu trắng; Tại bậc 

thang số 7 (bảy) của cầu thang lên gác xép có 01 (một) viên nén hình trụ màu hồng; 

Tại bậc thang số 9 (chín) của cầu thang lên gác xép có 01 (một) viên nén hình trụ 

màu hồng; Tại nóc tủ nhôm kính được treo ở bức tường giữa nhà có 01 (một)  gói 

nilon màu trắng bên trong có chứa chất màu trắng; Tại tủ bát treo tường phía bên trái 

hướng từ ngoài vào có 01 (một) túi nilon màu trắng bên trong có cục màu đen; Tại 

trong túi nilon màu trắng có dòng chữ “LanChi Mart” được treo tại cửa nhà có 01 túi 

nilon màu trắng bên trong có chứa chất màu trắng. 

Ngoài ra còn thu giữ được 11 coóng thủy tinh, trong đó có 05 coóng thủy tinh  

bên trong có bám dính tạp chất. 

 Kết luận giám định số 294/KLGĐ-CAT-PC09 ngày 17/9/2020 của Phòng kỹ 

thuật hình sự kết luận: 

 - 03 mẫu chất dạng tinh thể màu trắng ký hiệu M1, M4, M5 và 02 viên nén 

hình trụ màu hồng ký hiệu M2, M3 trong 05 phong bì 01,02,03,04, 05 gửi giám 

định có tổng khối lượng 2,03g (hai phẩy không ba gam) là ma túy, loại 

Methamphetamine. 

 - Chất cục dạng màu đen ký hiệu M6 trong phong bì 06 gửi giám định có 

khối lượng 18,12g (mười tám phẩy mười hai gam). Chất dạng cục màu đen có 

thành phần phức tạp, Phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Hòa Bình không đủ 

điều kiện giám định. Đề nghị chuyển cơ quan giám định cấp trên. 

 Ngày 12/9/2020, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Lương Sơn ra 

Quyết định trưng cầu giám định số 157 gửi Viện khoa học hình sự Bộ Công an 

trưng cầu giám định 05 coóng thủy tinh có bám dính tạp chất thu giữ được khi tiến 

hành khám xét khẩn cấp chỗ ở của Bùi Thị Hoa Ph. Tại Kết luận giám định số 

6290/C09-TT2 ngày 21/9/2020 của Viện khoa học hình sự đã kết luận: Chất màu 

đen bám dính trong coóng thủy tinh thu giữ là ma túy, loại Methamphetamine. 

 Ngày 05/02/2021, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Lương Sơn có 

Quyết định trưng cầu giám định bổ sung số 01 gửi Viện khoa học hình sự Bộ Công 

an đối với chất dạng cục màu đen. Ngày 08/3/2021, Viện khoa học hình sự Bộ 
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Công an có Kết luận giám định số 1150/C09-TT2 kết luận: Không tìm thấy chất 

ma túy trong mẫu chất dạng cục màu đen gửi giám định. 

 Vật chứng, tài liệu, đồ vật thu giữ:   

 - 01 (một) phong bì nguyên vẹn, một mặt ghi “MẪU GIÁM ĐỊNH MA TÚY”, 

cán bộ giám định: Đỗ Thành Công, số nhận giám định số: 294 ngày 12 tháng 9 năm 

2020, số thông báo KLGĐ số: 294 ngày 17 tháng 9 năm 2020. Cơ quan trưng cầu: 

Cơ quan CSĐT Công an huyện Lương Sơn, Hòa Bình số: 156 ngày 12 tháng 9 năm 

2020, tên đối tượng Bùi Thị Hoa Ph, tên mẫu vật Methaphetamine, số lượng 05. Tại 

các mép dán có dấu tròn niêm phong của phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Hòa 

Bình. 

 - 01 (một) phong bì nguyên vẹn, mặt trước ghi: “BỘ CÔNG AN, VIỆN KHOA 

HỌC HÌNH SỰ, Số: 5998/C09-TT2; Kính gửi: Cơ quan CSĐT - CA huyện Lương 

Sơn tỉnh Hòa Bình; Mẫu vật hoàn trả sau giám định”. Mặt sau tại các mép dán có 

dấu tròn niêm phong của Viện khoa học hình sự Bộ Công an và chữ ký của người có 

liên quan. 

 - 01 (một) phong bì nguyên vẹn, mặt trước ghi: “BỘ CÔNG AN, VIỆN KHOA 

HỌC HÌNH SỰ, số: 5969/C09 (TT2); Kính gửi: Cơ quan CSĐT - CA huyện Lương 

Sơn tỉnh Hòa Bình; Mẫu vật hoàn trả sau giám định”. Mặt sau tại các mép dán có 

dấu tròn niêm phong của Viện khoa học hình sự Bộ Công an và chữ ký của người có 

liên quan. 

 - 01 (một) phong bì nguyên vẹn, mặt trước ghi: “BỘ CÔNG AN, VIỆN KHOA 

HỌC HÌNH SỰ, số: 6290/C09 (TT2); Kính gửi: Cơ quan CSĐT – CA. huyện Lương 

Sơn tỉnh Hòa Bình; Mẫu vật hoàn trả sau giám định”. Mặt sau tại các mép dán có 

dấu tròn niêm phong của Viện khoa học hình sự Bộ Công an và chữ ký của người có 

liên quan. 

 - 01 (một) phong bì nguyên vẹn, mặt trước ghi: “BỘ CÔNG AN, VIỆN KHOA 

HỌC HÌNH SỰ, Số: 1150/C09 (TT2); Kính gửi: Cơ quan CSĐT Công an huyện 

Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình; Mẫu vật hoàn trả sau giám định”. Mặt sau tại các mép 

dán có dấu tròn niêm phong của Viện khoa học hình sự Bộ Công an và chữ ký của 

người có liên quan. 

  - 02 (hai) điện thoại di động nhãn hiệu Samsung mặt sau có chữ “DUOS” 

máy đã qua sử dụng không kiểm tra chất lượng máy. 

 - 01 (một) túi xách cầm tay loại màu đen có viền màu đỏ. 

 - 01 (một) cốc thủy tinh màu trắng. 

 - 01 (một) chai thủy tinh phần cổ chai có ghi dòng chữ “Fine Champagne 

Cognac”. 

 - 01 (một) hộp gỗ. 

 - 01 (một) túi xách màu đen, bên trong có túi nilon màu đen, bên trong túi 

nilon có 06 (Sáu) coóng thủy tinh. 

 - 01 (một) túi xách màu đỏ. 

 - 01 (một) túi nilon màu trắng có dòng chữ “LanChi Mart”. 

 - 01 (một) bật lửa ga, trên thân bật lửa có chữ “ Hoa Việt”. 
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 - 01 (một) chai nhựa có nắp màu trắng, trên nắp chai được đục hai lỗ hình 

tròn, một lỗ được gắn với ống hút màu cam. 

 - 01 (một) chai nhựa có nắp màu đỏ, trên nắp chai được đục hai lỗ hình tròn, 

một lỗ được gắn với ống hút màu tím. 

 - 01 phong bì niêm phong bên trong có số tiền 3.900.000 đồng (Ba triệu chín 

trăm nghìn đồng). Mặt trước phong bì có ghi “số tiền 3.900.000 đ (Ba triệu chín 

trăm nghìn) thu giữ trong túi xách màu đỏ”, mặt sau tại các mép dán có dấu tròn 

niêm phong của công an thị trấn Lương Sơn và chữ ký của người có liên quan.  

 - 01 phong bì niêm phong bên trong có số tiền 478.500 đồng (Bốn trăm bảy 

mươi tám nghìn năm trăm đồng). Mặt trước phong bì có ghi “thu giữ tại ghế dài góc 

bên trái từ cửa vào, mặt sau tại các mép dán có dấu tròn niêm phong của công an thị 

trấn Lương Sơn và chữ ký của người có liên quan.  

 Bản cáo trạng số 18/CT-VKSLS, ngày 20 tháng 4 năm 2021 của Viện kiểm 

sát nhân dân huyện Lương Sơn truy tố Bùi Thị Hoa Ph về các tội: “Mua bán trái 

phép chất ma túy” theo quy định tại điểm b khoản 2 điều 251 Bộ luật hình sự và tội 

“Tàng trữ trái phép chất ma túy” theo quy định tại điểm c khoản 1 điều 249 Bộ luật 

hình sự.  

Kết quả tranh luận tại phiên tòa, đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện 

Lương Sơn giữ nguyên quyết định truy tố đối với bị cáo Bùi Thị Hoa Ph về các tội 

“Mua bán trái phép chất ma túy” theo quy định tại điểm b khoản 2 điều 251 Bộ luật 

hình sự và tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy” theo quy định tại điểm c khoản 1 

điều 249 Bộ luật hình sự.  

 Đề nghị Hội đồng xét xử áp dụng điểm b khoản 2 Điều 251; điểm s khoản 1, 

khoản 2 điều 51 và Điều 38 Bộ luật hình sự xử phạt Bùi Thị Hoa Ph từ 07 năm đến 

08 năm tù.  

Đề nghị Hội đồng xét xử áp dụng điểm c khoản 1 điều 249; điểm s khoản 1 

khoản 2 Điều 51 và Điều 38 Bộ luật hình sự xử phạt Bùi Thị Hoa Ph từ 18 tháng 

đến 24 tháng tù. 

Áp dụng điều 55 Bộ luật hình sự, tổng hợp hình phạt buộc bị cáo Bùi Thị 

Hoa Ph phải chấp hành hình phạt chung của cả hai tội.  

Về hình phạt bổ sung: Do bị cáo không có nghề nghiệp ổn định nên không 

đề nghị áp dụng hình phạt bổ sung đối với bị cáo. 

Về xử lý vật chứng: Áp dụng điều 47 Bộ luật hình sự và điều 106 Bộ luật tố 

tụng hình sự   đề nghị: 

01 (một) phong bì nguyên vẹn, một mặt ghi “MẪU GIÁM ĐỊNH MA TÚY”, cán 

bộ giám định: Đỗ Thành Công, số nhận giám định số: 294 ngày 12 tháng 9 năm 

2020, số thông báo KLGĐ số: 294 ngày 17 tháng 9 năm 2020. Cơ quan trưng cầu: 

Cơ quan CSĐT Công an huyện Lương Sơn, Hòa Bình số: 156 ngày 12 tháng 9 năm 

2020, tên đối tượng Bùi Thị Hoa Ph, tên mẫu vật Methaphetamine, số lượng 05. Tại 

các mép dán có dấu tròn niêm phong của phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Hòa 

Bình. 
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 - 01 (một) phong bì nguyên vẹn, mặt trước ghi: “BỘ CÔNG AN, VIỆN KHOA 

HỌC HÌNH SỰ, Số: 5998/C09-TT2; Kính gửi: Cơ quan CSĐT - CA huyện Lương 

Sơn tỉnh Hòa Bình; Mẫu vật hoàn trả sau giám định”. Mặt sau tại các mép dán có 

dấu tròn niêm phong của Viện khoa học hình sự Bộ Công an và chữ ký của người có 

liên quan. 

- 01 (một) phong bì nguyên vẹn, mặt trước ghi: “BỘ CÔNG AN, VIỆN KHOA 

HỌC HÌNH SỰ, số: 5969/C09 (TT2); Kính gửi: Cơ quan CSĐT - CA huyện Lương 

Sơn tỉnh Hòa Bình; Mẫu vật hoàn trả sau giám định”. Mặt sau tại các mép dán có 

dấu tròn niêm phong của Viện khoa học hình sự Bộ Công an và chữ ký của người có 

liên quan. 

 - 01 (một) phong bì nguyên vẹn, mặt trước ghi: “BỘ CÔNG AN, VIỆN KHOA 

HỌC HÌNH SỰ, số: 6290/C09 (TT2); Kính gửi: Cơ quan CSĐT – CA. huyện Lương 

Sơn tỉnh Hòa Bình; Mẫu vật hoàn trả sau giám định”. Mặt sau tại các mép dán có 

dấu tròn niêm phong của Viện khoa học hình sự Bộ Công an và chữ ký của người có 

liên quan. 

 - 01 (một) phong bì nguyên vẹn, mặt trước ghi: “BỘ CÔNG AN, VIỆN KHOA 

HỌC HÌNH SỰ, Số: 1150/C09 (TT2); Kính gửi: Cơ quan CSĐT Công an huyện 

Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình; Mẫu vật hoàn trả sau giám định”. Mặt sau tại các mép 

dán có dấu tròn niêm phong của Viện khoa học hình sự Bộ Công an và chữ ký của 

người có liên quan. 

 - 01 (một) túi xách cầm tay loại màu đen có viền màu đỏ. 

 - 01 (một) cốc thủy tinh màu trắng. 

 - 01 (một) chai thủy tinh phần cổ chai có ghi dòng chữ “Fine Champagne 

Cognac”. 

 - 01 (một) hộp gỗ. 

 - 01 (một) túi xách màu đen, bên trong có túi nilon màu đen, bên trong túi 

nilon có 06 (sáu) coóng thủy tinh. 

 - 01 (một) túi nilon màu trắng có dòng chữ “LanChi Mart”. 

 - 01 (một) bật lửa ga, trên thân bật lửa có chữ “ Hoa Việt”. 

 - 01 (một) chai nhựa có nắp màu trắng, trên nắp chai được đục hai lỗ hình 

tròn, một lỗ được gắn với ống hút màu cam. 

 - 01 (một) chai nhựa có nắp màu đỏ, trên nắp chai được đục hai lỗ hình tròn, 

một lỗ được gắn với ống hút màu tím. 

* Tịch thu sung công quỹ nhà nước 01 (một) điện thoại di động nhãn hiệu 

Samsung mặt sau có chữ “DUOS” máy đã qua sử dụng không kiểm tra chất lượng 

máy (bên trong có thẻ sim 0355892965) 

Truy thu đối với Bùi Thị Hoa Ph: Số tiền 1.200.000 đồng (là tiền Ph thu lời bất 

chính từ việc bán ma túy cho các đối tượng nghiện) để nộp vào ngân sách nhà nước. 

* Trả lại cho Bùi Thị Hoa Ph: 

- 01 (một) chiếc điện thoại di động nhãn hiệu Sam sung mặt sau có chữ 

“DUOS” máy đã qua sử dụng không kiểm tra chất lượng máy (điện thoại thu của Ph 

nhưng không dùng vào việc phạm tội). 
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- 01 (một) túi xách màu đỏ. 

- Đối với số tiền 4.378.500 đồng thu giữ được tại chỗ ở của Ph trong khi 

khám xét (gồm 478.500đồng thu tại ghế dài phòng khách và 3.900.000 đồng thu 

giữ tại túi xách màu đỏ treo trên tường), quá trình điều tra vụ án đã xác định được 

đây là tài sản cá nhân của bị cáo không liên quan đến việc phạm tội nên giao trả lại 

cho bị cáo, nhưng tạm giữ để đảm bảo thi hành án. 

Về án phí và quyền kháng cáo của bị cáo theo quy định của pháp luật.  

Tại phiên tòa: Bị cáo Bùi Thị Hoa Ph thừa  nhận hành vi phạm tội và đề nghị 

Hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ trách nhiệm hình sự cho bị cáo. 

 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN:  

 

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã được 

tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau:
 
 

[1] Về tố tụng: Về hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan điều tra Công an 

huyện Lương Sơn và Điều tra viên, Viện kiểm sát nhân dân huyện Lương Sơn và 

Kiểm sát viên trong quá trình điều tra, truy tố, xét xử đã thực hiện đúng thẩm 

quyền, trình tự thủ tục được quy định tại Bộ luật tố tụng hình sự. Các hành vi, 

quyết định tố tụng của cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng đã thực 

hiện đều hợp pháp.  

 [2] Về hành vi phạm tội của bị cáo: 

  - Về hành vi mua bán trái phép chất ma túy của Bùi Thị Hoa Ph: 

Vào khoảng 08 giờ và 19 giờ ngày 30/8/2020 cơ quan cảnh sát điều tra công 

an huyện Lương Sơn đã bắt giữ hai nhóm đối tượng Bùi Văn L, Trần Sông Th và 

Đinh Thế Th, Phan Nguyễn Trường G đang có hành vi sử dụng trái phép chất ma 

túy. Qua điều tra hai nhóm đối tượng đều khai nhận đã cùng nhau góp tiền để mua 

ma túy của Bùi Thị Hoa Ph, trong đó nhóm L Th mua của Ph 300.000 đồng, tiền 

ma túy; nhóm Th, G mua của Ph 300.000 đồng tiền ma túy. Quá trình điều tra còn 

xác định được khoảng 16 giờ ngày 05/9/2020 Trần Hoàng P, Hoàng Thế M và Lê 

Văn Tr đã góp tiền mua của Bùi Thị Hoa Ph 300.000 đồng tiền ma túy. Ngày 

02/9/2020 Bùi Duy Ng mua của Ph 300.000 đồng tiền ma túy. 

  Tại cơ quan điều tra bị cáo Bùi Thị Hoa Ph không thừa nhận hành vi mua 

bán trái phép chất ma túy cho các đối tượng kể trên. Tuy nhiên tại phiên tòa bị cáo 

đã thành khẩn khai báo toàn bộ hành vi mua bán trái phép chất ma túy cho các đối 

tượng nhiều lần. Lời khai của bị cáo phù hợp với các lời khai của những người làm 

chứng, kết quả đối chất, nhận dạng và bảng kê các cuộc điện thoại gọi đi, gọi đến 

của thuê bao số 0355892965 mà Ph đang sử dụng do Tập đoàn viễn thông Quân 

đội Viettel cung cấp có các cuộc gọi điện thoại phù hợp với thời gian mà các đối 

tượng mua ma túy của Ph. Như vậy có đủ cơ sở kết luận bị cáo Bùi Thị Hoa Ph đã 

phạm vào tội mua bán trái phép chất ma túy theo điểm b khoản 2 điều 251 Bộ luật 

hình sự. 

- Về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy:  
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Ngày 11/9/2020 cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Lương Sơn tiến 

hành khám xét chỗ ở của Bùi Thị Hoa Ph tại tk2, thị trấn LS, huyện L, tỉnh Hòa 

Bình đã thu giữ 2,03g (hai phảy không ba gam) ma túy loại Methamphetamine. 

Phương khai nhận toàn bộ số ma túy bị cáo bị thu giữ là Ph cất giấu để sử dụng 

cho bản thân chữa bệnh, không nhằm mục đích kiếm lời. Như vậy có đủ cơ sở kết 

luận Bùi Thị Hoa Ph đã phạm vào tội Tàng trữ trái phép chất ma túy theo điểm c 

khoản 1 điều 249 Bộ luật hình sự. 

[3] Về nhân thân và tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự: Bị cáo không có 

tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự theo quy định tại Điều 52 Bộ luật hình sự.  

Năm 1993 bị cáo bị Tòa án nhân dân tỉnh Hòa Bình tuyên phạt 12 tháng tù 

nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách 24 tháng về tội tiêu thụ tài sản do 

người khác phạm tội mà có, bị cáo đã chấp hành xong bản án nên lần phạm tội này 

không bị coi là tái phạm.  

[4] Về tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự:  

Tại phiên tòa bị cáo đã thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải; Gia đình có 

công với nhà nước (Mẹ đẻ bị cáo được tặng huy chương kháng chiến hạng nhì) đây 

là tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự được quy định tại điểm s khoản 1, khoản 

2 điều 51 Bộ luật hình sự được Hội đồng xét xử xem xét khi quyết định hình phạt. 

[5] Về hình phạt bổ sung: Hội đồng xét xử xét thấy bị cáo không có nghề 

nghiệp ổn định nên không áp dụng hình phạt bổ sung. 

[6] Đối với các đối tượng Bùi Văn L, Trần Sông Th, Đinh Thế Th và Phan 

Nguyễn Trường G bị phát hiện bắt quả tang về hành vi sử dụng trái phép chất ma 

túy. Công an huyện Lương Sơn đã ra Quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối 

với các trường hợp này theo quy định tại khoản 1 Điều 21 Nghị định 

167/2013/NĐ-CP. Xác định các đối tượng nói trên là người làm chứng trong vụ án. 

Đối với đối tượng Bùi Duy Ng, Cơ quan Cảnh sát điều tra công an huyện Lương 

Sơn đã tiến hành điều tra làm rõ mục đích Ngọc mua ma túy của Ph để sử dụng 

cho bản thân, do đó xác định Ng là người làm chứng trong vụ án. 

Về nguồn gốc số ma túy thu giữ tại nhà Bùi Thị Hoa Ph, theo lời khai của Ph 

thì Ph được người anh tên P cho. Cơ quan điều tra đã tiến hành lấy lời khai của của 

Nguyễn Đình P, sinh năm 1964, HKTT: xã H,  huyện T, Hà Nội. Nguyễn Đình P 

khai có quen biết với Bùi Thị Hoa Ph nhưng không được cho Ph ma túy. Trên cơ 

sở các tài liệu thu thập được chưa đủ cơ sở để kết luận Nguyễn Đình P là người đã 

đưa ma túy cho Bùi Thị Hoa Ph. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Lương 

Sơn tách ra tiếp tục xác minh khi nào có đủ căn cứ sẽ tiến hành xử lý theo quy định 

của pháp luật. 

[7] Về xử lý vật chứng: áp dụng điều 47 Bộ luật hình sự, điều 106 Bộ luật tố 

tụng hình sự xử lý các vật chứng cụ thể như sau: 

- Các vật chứng sau là vật Nhà nước cấp mua bán, lưu hành hoặc không có 

giá trị sử dụng, giá trị sử dụng không lớn cần tịch thu tiêu hủy, cụ thể: 
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+ 01 (một) phong bì nguyên vẹn, một mặt ghi “MẪU GIÁM ĐỊNH MA TÚY”, 

cán bộ giám định: Đỗ Thành Công, số nhận giám định số: 294 ngày 12 tháng 9 năm 

2020, số thông báo KLGĐ số: 294 ngày 17 tháng 9 năm 2020. Cơ quan trưng cầu: 

Cơ quan CSĐT Công an huyện Lương Sơn, Hòa Bình số: 156 ngày 12 tháng 9 năm 

2020, tên đối tượng Bùi Thị Hoa Ph, tên mẫu vật Methaphetamine, số lượng 05. Tại 

các mép dán có dấu tròn niêm phong của phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Hòa 

Bình. 

 + 01 (một) phong bì nguyên vẹn, mặt trước ghi: “BỘ CÔNG AN, VIỆN KHOA 

HỌC HÌNH SỰ, Số: 5998/C09-TT2; Kính gửi: Cơ quan CSĐT - CA. huyện Lương 

Sơn tỉnh Hòa Bình; Mẫu vật hoàn trả sau giám định”. Mặt sau tại các mép dán có 

dấu tròn niêm phong của Viện khoa học hình sự Bộ Công an và chữ ký của người có 

liên quan. 

 + 01 (một) phong bì nguyên vẹn, mặt trước ghi: “BỘ CÔNG AN, VIỆN KHOA 

HỌC HÌNH SỰ, Số: 5969/C09 (TT2); Kính gửi: Cơ quan CSĐT - CA. huyện Lương 

Sơn tỉnh Hòa Bình; Mẫu vật hoàn trả sau giám định”. Mặt sau tại các mép dán có 

dấu tròn niêm phong của Viện khoa học hình sự Bộ Công an và chữ ký của người có 

liên quan. 

 + 01 (một) phong bì nguyên vẹn, mặt trước ghi: “BỘ CÔNG AN, VIỆN KHOA 

HỌC HÌNH SỰ, Số: 6290/C09 (TT2); Kính gửi: Cơ quan CSĐT – CA. huyện Lương 

Sơn tỉnh Hòa Bình; Mẫu vật hoàn trả sau giám định”. Mặt sau tại các mép dán có 

dấu tròn niêm phong của Viện khoa học hình sự Bộ Công an và chữ ký của người có 

liên quan. 

 + 01 (một) phong bì nguyên vẹn, mặt trước ghi: “BỘ CÔNG AN, VIỆN KHOA 

HỌC HÌNH SỰ, Số: 1150/C09 (TT2); Kính gửi: Cơ quan CSĐT Công an huyện 

Lương Sơn - tỉnh Hòa Bình; Mẫu vật hoàn trả sau giám định”. Mặt sau tại các mép 

dán có dấu tròn niêm phong của Viện khoa học hình sự Bộ Công an và chữ ký của 

người có liên quan. 

 + 01 (một) cốc thủy tinh màu trắng; 01 (một) chai thủy tinh phần cổ chai có 

ghi dòng chữ “Fine Champagne Cognac”; 01 (một) hộp gỗ; 01 (một) túi xách màu 

đen, bên trong có túi nilon màu đen, bên trong túi nilon có 06 (Sáu) coóng thủy tinh; 

01 (một) túi nilon màu trắng có dòng chữ “Lan Chi Mart”; 01 (một) bật lửa ga, trên 

thân bật lửa có chữ “ Hoa Việt”; 01 (một) chai nhựa có nắp màu trắng, trên nắp chai 

được đục hai lỗ hình tròn, một lỗ được gắn với ống hút màu cam; 01 (một) chai 

nhựa có nắp màu đỏ, trên nắp chai được đục hai lỗ hình tròn, một lỗ được gắn với 

ống hút màu tím; 01 (một) túi xách cầm tay loại màu đen có viền màu đỏ; 01 (một) 

túi xách màu đỏ.  

 - Tịch thu, phát mại, sung quỹ Nhà nước: 01 (một) điện thoại di động nhãn 

hiệu Samsung mặt sau có chữ “DUOS” có sim đây là công cụ, phương tiện bị cáo 

dùng vào việc phạm tội. 

- Đối với số tiền 3.900.000 đồng (Ba triệu chín trăm nghìn đồng) thu giữ 

trong túi xách màu đỏ và số tiền 478.500 đồng (Bốn trăm bảy tám nghìn năm trăm 

đồng) thu giữ tại ghế dài góc bên trài từ cửa vào, tổng cộng là 4.378.500 đồng (Bốn 
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triệu ba trăm bảy tám nghìn năm trăm đồng). Quá trình điều tra đã xác định được bị 

cáo đã thu lời bất chính từ việc mua bán trái phép chất ma túy với số tiền là 

1.200.000 đồng (Một triệu hai trăm nghìn đồng) nên cần được tịch thu sung công 

quỹ nhà nước, do đó cần bảo thủ một phần số tiền đã thu giữ của bị cáo là 1.200.000 

đồng để sung công quỹ nhà nước, số tiền còn lại là 3.178.500 đồng trả lại cho bị cáo. 

[8] Về án phí: Áp dụng điều 136 Bộ luật tố tụng hình sự và điểm a khoản 1 

điều 23 Nghị quyết 326/2016/UBTVQH 14, ngày 30/12/2016 của Ủy ban Thường 

vụ Quốc Hội bị cáo Bùi Thị Hoa Ph phải nộp 200.000 đồng (Hai trăm nghìn đồng) 

tiền án phí hình sự sơ thẩm. 

Vì các lẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH:
  

 

 1. Tuyên bố bị cáo Bùi Thị Hoa Ph phạm tội các tội “Tàng trữ trái phép chất 

ma túy” và tội “Mua bán trái phép chất ma túy”. 

  Áp dụng điểm b khoản 2 Điều 251; Điểm s khoản 1 khoản 2 và Điều 38 Bộ 

luật hình sự xử phạt Bùi Thị Hoa Ph 07 (Bảy) năm tù. 

Áp dụng điểm c khoản 1 điều 249; điểm s khoản 1 khoản 2 Điều 51 và Điều 

38 Bộ luật hình sự xử phạt Bùi Thị Hoa Ph 01 (một) năm 06 (sáu) tháng tù. 

Áp dụng điều 55 Bộ luật hình sự, tổng hợp hình phạt của cả hai tội buộc bị 

cáo Bùi Thị Hoa Ph phải chấp hành hình phạt chung là 08 (tám) năm 06 (sáu) 

tháng tù. Thời hạn tù tính từ ngày 12/9/2020. 

 2. Về xử lý vật chứng: Áp dụng điều 47 Bộ luật hình sự, điều 106 Bộ luật tố 

tụng hình sự xử lý các vật chứng cụ thể như sau: 

- Tịch thu tiêu hủy: 

+ 01 (một) phong bì nguyên vẹn, một mặt ghi “MẪU GIÁM ĐỊNH MA TÚY”, 

cán bộ giám định: Đỗ Thành Công, số nhận giám định số: 294 ngày 12 tháng 9 năm 

2020, số thông báo KLGĐ số: 294 ngày 17 tháng 9 năm 2020. Cơ quan trưng cầu: 

Cơ quan CSĐT Công an huyện Lương Sơn, Hòa Bình số: 156 ngày 12 tháng 9 năm 

2020, tên đối tượng Bùi Thị Hoa Ph, tên mẫu vật Methaphetamine, số lượng 05. Tại 

các mép dán có dấu tròn niêm phong của phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Hòa 

Bình. 

 + 01 (một) phong bì nguyên vẹn, mặt trước ghi: “BỘ CÔNG AN, VIỆN KHOA 

HỌC HÌNH SỰ, Số: 5998/C09-TT2; Kính gửi: Cơ quan CSĐT - CA. huyện Lương 

Sơn tỉnh Hòa Bình; Mẫu vật hoàn trả sau giám định”. Mặt sau tại các mép dán có 

dấu tròn niêm phong của Viện khoa học hình sự Bộ Công an và chữ ký của người có 

liên quan. 

 + 01 (một) phong bì nguyên vẹn, mặt trước ghi: “BỘ CÔNG AN, VIỆN KHOA 

HỌC HÌNH SỰ, Số: 5969/C09 (TT2); Kính gửi: Cơ quan CSĐT - CA. huyện Lương 

Sơn tỉnh Hòa Bình; Mẫu vật hoàn trả sau giám định”. Mặt sau tại các mép dán có 

dấu tròn niêm phong của Viện khoa học hình sự Bộ Công an và chữ ký của người có 

liên quan. 
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 + 01 (một) phong bì nguyên vẹn, mặt trước ghi: “BỘ CÔNG AN, VIỆN KHOA 

HỌC HÌNH SỰ, Số: 6290/C09 (TT2); Kính gửi: Cơ quan CSĐT – CA. huyện Lương 

Sơn tỉnh Hòa Bình; Mẫu vật hoàn trả sau giám định”. Mặt sau tại các mép dán có 

dấu tròn niêm phong của Viện khoa học hình sự Bộ Công an và chữ ký của người có 

liên quan. 

 + 01 (một) phong bì nguyên vẹn, mặt trước ghi: “BỘ CÔNG AN, VIỆN KHOA 

HỌC HÌNH SỰ, Số: 1150/C09 (TT2); Kính gửi: Cơ quan CSĐT Công an huyện 

Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình; Mẫu vật hoàn trả sau giám định”. Mặt sau tại các mép 

dán có dấu tròn niêm phong của Viện khoa học hình sự Bộ Công an và chữ ký của 

người có liên quan. 

 + 01 (một) cốc thủy tinh màu trắng; 01 (một) chai thủy tinh phần cổ chai có 

ghi dòng chữ “Fine Champagne Cognac”; 01 (một) hộp gỗ; 01 (một) túi xách màu 

đen, bên trong có túi nilon màu đen, bên trong túi nilon có 06 (Sáu) coóng thủy tinh; 

01 (một) túi nilon màu trắng có dòng chữ “Lan Chi Mart”; 01 (một) bật lửa ga, trên 

thân bật lửa có chữ “ Hoa Việt”; 01 (một) chai nhựa có nắp màu trắng, trên nắp chai 

được đục hai lỗ hình tròn, một lỗ được gắn với ống hút màu cam; 01 (một) chai 

nhựa có nắp màu đỏ, trên nắp chai được đục hai lỗ hình tròn, một lỗ được gắn với 

ống hút màu tím; 01 (một) túi xách cầm tay loại màu đen có viền màu đỏ; 01 (một) 

túi xách màu đỏ. 

Theo biên bản giao nhận vật chứng giữa cơ quan cảnh sát điều tra Công an 

huyện Lương Sơn với Chi cục Thi hành án dân sự huyện Lương Sơn ngày 11/5/2021  

- Tịch thu, phát mại sung quỹ nhà nước:  

+ 01 (một) điện thoại di động nhãn hiệu Samsung mặt sau có chữ “DUOS” có 

sim.  

+ Bảo thủ sung công quỹ nhà nước 1.200.000 đồng (Một triệu hai trăm nghìn 

đồng). 

- Trả lại cho bị cáo số tiền 3.178.500đ (Ba triệu một trăm bảy mươi tám nghìn 

năm trăm đồng) và 01 (một) điện thoại di động nhãn hiệu Samsung mặt sau có chữ 

“DUOS”. 

2. Về án phí: Áp dụng điều 136 Bộ luật tố tụng hình sự; Điều 23 Nghị quyết 

326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Uỷ ban Thường vụ Quốc Hội. Bị cáo 

Bùi Thị Hoa Ph phải nộp 200.000đồng (Hai trăm nghìn đồng) án phí hình sự sơ 

thẩm. 

3. Về quyền kháng cáo: Bị cáo được quyền kháng cáo bản án trong hạn 15 

ngày kể từ ngày tuyên án sơ thẩm. 

 

Nơi nhận:                                                   TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 
- TAND tỉnh Hòa Bình;                                        Thẩm phán - Chủ tọa phiên toà 
- VKSND tỉnh Hòa Bình; 

-  Sở tư pháp; 

- VKSND huyện Lương Sơn; 

- Công an huyện Lương Sơn; 

- THAHS, DS;                                                                      Nguyễn Thị Thu Mai 
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- Bị cáo;                                                                                                                     
- Lưu HS. 
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THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

 

 

 

 

                  

                         Nguyễn Thị Thu Mai 

  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


